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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3298
	Lê Bá Hậu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	3711
	Bùi Văn Lũy
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	 3901
	Nguyễn Văn Thơi
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	3986
	Đinh Ngọc Tiến
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	4254
	Hồ Thanh Bình
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	4254
	Phạm Thị Kim Ngân
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	4255
	Nguyễn Văn Hiệp
	Quảng Xuân,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	8 
	4256
	Nguyễn Thị Thu Thúy
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4258
	Đặng Thị Phương Nam
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	4259
	Mai Xuân Trí
	Quảng Trường,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	4260
	Nguyễn Văn Hải
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	4261
	Đinh Hữu Diện
	Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	13 
	4262
	Nguyễn Thị Hóa
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	4263
	Lê Thị Thanh Lý
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	4264
	Hoàng Thị Thế
	Quảng Phú,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	4265
	Ngô Thị Thủy
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	4266
	Nguyễn Thế Quỳnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	4268
	Phạm Văn Hòa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	4269
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	4270
	Trương Văn Lượng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	4271
	Phan Thanh Hà
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	4272
	Dương Sỹ Thịnh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	4273
	Mai Văn Tuân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24 
	4274
	Phạm Thùy Linh
	Bảo Ninh,Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	4275
	Cao Văn Hùng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4276
	Phạm Văn Việt
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	4277
	Nguyễn Văn hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	4278
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	4279
	Nguyễn Quang Lập
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	4280
	Nguyễn Văn Sự
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	4282
	Trương Lê Hoàng Linh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	4283
	Phan Hải Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	4284
	Hồ Văn Sỹ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	4285
	Hoàng Thị Hà
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	4286
	Trần Quốc Hải
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36 
	4290
	Trương Ân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	4291
	Hà Văn Cường
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	4292
	Trần Thị Nhàn
	Quảng Thạch,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	39 
	4293
	Trần Thị Thanh Bình
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	4294
	Hồ Công Hành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	4295
	Trần Văn Thắng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	4296
	Võ Minh Phương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	4297
	Lê Văn Minh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44 
	4302
	Lê Công Hùng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	45 
	4304
	Hoàng Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	46 
	4306
	Trần Thị Bích Thủy
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	47 
	4308
	Nguyễn Thị Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48 
	4313
	Hoàng Văn Tâm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	49 
	4315
	Nguyễn Thị Ánh
	Quảng Thạch,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	50 
	4316
	Nguyễn Ngọc Trung
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	4317
	Nguyễn Trường Dương
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	52 
	4318
	Phan Thanh Huy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	4319
	Lê Hồng Quân
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54 
	4320
	Lê Đức Mạnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	55 
	4322
	Lê Công Tuấn
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	56 
	4324
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	57 
	4325
	Ngô Mạnh Hùng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	4326
	Trương Đình Châu Tuấn
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	59 
	4327
	Nguyễn Văn Lượng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	60 
	4328
	Trương Thị Tuyến
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	61 
	4329
	Trần Xuân Cường
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	62 
	4330
	Võ Hữu Chiến
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	63 
	4331
	Trân Ngọc Ánh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	4332
	Lê Bảo Ngọc
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	65 
	4333
	Nguyễn Kiều Hưng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	66 
	4334
	Lê Xuân Mười
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	67 
	4335
	Phan Văn Thắng
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	68 
	4336
	Lưu Hà Khánh Phương
	Đồng  Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	69 
	4378
	Trương Thanh Thanh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	70 
	4435
	Hoàng Thị Hồng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình


